Phụ lục IX

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
NỘI DUNG CÔNG BỐ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ

I. CÁC TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ ĐÃ VÀO CẤP

(Có tải trọng thiết kế mặt đường cho xe có tải trọng trục nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn/trục đơn của xe, tải trọng thiết kế cầu là HL - 93 hoặc tương đương)

	TT
	Tên đường (quốc lộ, cao tốc,....)
	Chiều dài (Km)
	Thông tin cơ bản về tuyến, đoạn tuyến
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. CÁC VỊ TRÍ HẠN CHẾ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN TRÊN ĐƯỜNG BỘ

	TT
	Tên đường (quốc lộ, cao tốc,...)
	Lý trình
	Tỉnh/thành phố
	Thông tin hạn chế tải trọng, khổ giới hạn của đường
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tình trạng tải trọng (biển hạn chế tải trọng)
	Chiều rộng hạn chế (biển hạn chế chiều ngang xe)
	Chiều cao hạn chế (biển hạn chế chiều cao)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III. CÁC CẦU HẠN CHẾ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN

	TT
	Tên đường (quốc lộ, cao tốc,...)
	Lý trình
	Tỉnh/thành phố
	Cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên cầu
	Tải trọng thiết kế
	Tình trạng tải trọng (biển hạn chế tải trọng)
	Tình trạng khổ giới hạn (biển hạn chế khổ giới
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	XX-YY-ZZ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Số liệu nhập tại cột (7) có dạng XX-YY-ZZ trong đó:

1. Số hiệu thứ nhất XX là giới hạn khối lượng toàn bộ xe ô tô tải

2. Số hiệu thứ hai YY là giới hạn khối lượng toàn bộ xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi-rơ-moóc;

3. Số hiệu thứ ba ZZ là giới hạn khối lượng toàn bộ xe ô tô kéo rơ-moóc.

Ví dụ: thông tin tại cột (7) là 23 - 29 - 32, nghĩa là xe ô tô tải được phép lưu thông với khối lượng toàn bộ (cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 23 tấn; xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi- rơ-moóc được lưu thông với khối lượng toàn bộ (cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 29 tấn và xe ô tô kéo rơ-moóc được lưu thông với khối lượng toàn bộ (cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 32 tấn.

